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NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II  
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KHỐI 10 
I. Thời gian, hình thức 

- Thời gian: 60 phút. 

- Hình thức: trắc nghiệm 80% (40 câu)+ tự luận 20% (5 câu). 

II. Nội dung 

1. Vocabulary (Từ vựng) Unit 8-16 

- Word choice 

- Synonyms /Antonyms 

2.  Grammar (Ngữ pháp) 

- Pronunciation (s/es/ed); 

- Stress (2-3 syllables) 

- Adjectives of attitude 

- Tense 

- Conditional sentence 

- Word form 

- Preposition 

- Articles (a/an/the/ no article) 

- INVERSION: Not until 

- Comparisons(Comparatives/Superlatives) 

- Relative clause 

- Passive voice 

3. Skills (Kỹ năng):  

- Reading (Comprehension/Gap – Filling) 

- Writing (Sentence Transformation) 

- Communication skills 

- Error Recognition 

 

KHỐI 11  

 

I. Thời gian, hình thức 

- Thời gian: 60 phút. 

- Hình thức: trắc nghiệm 80% (40 câu)+ tự luận 20% (5 câu). 

II.      Nội dung 

4. Vocabulary (Từ vựng) Unit 8-16 

- Word choice 

- Synonyms /Antonyms 

- Idiom/ collocation 

5.  Grammar (Ngữ pháp) 

- Pronunciation (s/es/ed); 

- Stress (2-3 syllables) 

- Relative clause 



- Structure with BOTH…AND/NEITHER…NOR/EITHER…OR 

- Word form 

- Preposition 

- Tag questions 

- Cleft sentences 

- Special passive structure 

- Conditional sentence  

- Reported speech with Gerunds and Infinitives 

6. Skills (Kỹ năng):  

- Reading (Comprehension/Gap – Filling) 

- Writing (Sentence Transformation) 

- Communication skills 

- Error Recognition 

           

KHỐI 12  

 

I. Thời gian, hình thức 

- Thời gian: 60 phút. 

- Hình thức: trắc nghiệm 100% (50 câu) 

II. Nội dung 

1. Vocabulary (Từ vựng) Unit 8-16 

 Synonyms/Antonyms 

 Word choice 

 Idiom/ collocation 

2. Grammar (Ngữ pháp) 

- Pronunciation (s/es/ed); 

- Stress (2-3 syllables) 

- Phrasal verbs 

- Word form 

- Tag questions 

- Conditional sentence 

- Preposition 

- Modal verb 

- Reported speech  

- Inversion  

- Order of adjective 

- Passive voice 

3. Skills (Kỹ năng):  

- Reading (Comprehension/Gap – Filling); 

- Writing (Sentence Transformation) 

- Communication skills 

- Error Recognition 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG                     Tổ trưởng chuyên môn 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                                             

 

 

Võ Thị Ngọc Châu            Nguyễn Thuý Như Bình 

 


